V6 HKII - BÀI 6   (12 tiết)
  ĐIỂM TỰA TINH THẦN
· TIẾT 1, 2       : VB 1:Gió lạnh đầu mùa
· TIẾT 3, 4       : VB 2: Tuổi thơ tôi
· TIẾT 5           : VB 3 Con gái của mẹ
· TIẾT 6            : Thực hành tiếng Việt. 
· TIẾT  7, 8       : VB 4: Chiếc lá cuối cùng
· TIẾT 9            : Viết – Biên bản cuộc họp.
· TIẾT 10-12     : Tóm tắt nội dung trình bày của người khác. Ôn tập.
TIẾT 1, 2       : VB 1:Gió lạnh đầu mùa
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III. Tổng kết:
1. Nghệ thuật:
- Nghệ thuật tự sự kết hợp miêu tả;
- Giọng văn nhẹ nhàng, giàu chất thơ;
- Miêu tả tinh tế.
2. Nội dung:
Truyện ngắn khắc họa hình ảnh những  người ở làng quê nghèo khó, có lòng tự trọng và những người có điều kiện sống tốt hơn biết chia sẻ, yêu thương người khác. Từ đó đề cao tinh thần nhân văn, biết đồng cảm, sẻ chia, giúp đỡ những người thiệt thòi, bất hạnh.
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Tóm tắt truyện ngắn Gió lạnh đầu mùa ( Phần trích trong SGK là phần cuối của truyện)
      Buổi sáng hôm nay, khi thức dậy, Sơn cảm nhận rõ cái rét của mùa đông đã đến. Chị và mẹ của Sơn đều đã dậy, ngồi quạt hỏa lò để pha nước chè uống. Mọi người đều đã mặc áo ấm cả. Sơn được mẹ cho mặc một cái áo vệ sinh màu nâu sẫm với một cái áo dạ khâu chỉ đỏ. Sau đó, hai chị em chạy ra chợ chơi cùng với lũ trẻ con trong làng. Chúng đều là những đứa trẻ nhà nghèo không có áo ấm để mặc. Khi nhìn thấy chị em Sơn với những chiếc áo ấm thì liền đến gần xuýt xoa khen ngợi. Hiên là một cô bé nhà nghèo, không có áo ấm để mặc. Sơn nhìn thấy động lòng thường, bàn với chị về nhà lấy chiếc áo bông cũ đem cho Hiên. Nghe người vú già nói, hai chị em lo sợ mẹ biết được, định sang nhà Hiên đòi áo nhưng không thấy đâu. Khi về nhà thì liền thấy mẹ Hiên đang ngồi nói chuyện với mẹ mình. Mẹ Sơn thấy nhà Hiên nghèo khổ bèn cho mẹ Hiên mượn năm hào may áo ấm cho con./.
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TIẾT 3, 4       : VB 2: Tuổi thơ tôi
I. ĐỌC VÀ TÌM HIỂU CHUNG:
1. Tác giả:
- Nguyễn Nhật Ánh (1955), quê Quảng Nam
- Là nhà văn thường viết về đề tài thiếu nhi, được mệnh danh là nhà văn tuổi thơ
· Những tác phẩm: Kính vạn hoa, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh…
2. Tác phẩm:
- Xuất xứ: Trích trong: Sương khói quê nhà
- Thể loại: Truyện ngắn
- Nhân vật: Lợi (chính), tôi, bạn của tôi và Lợi, thầy Phu, con dế lửa
- Sự việc chính:
(1) Lợi luôn chỉ nghĩ đến chuyện thu vén cá nhân, chỉ làm khi có lợi ích
(2) Lợi bắt được con dế lửa và giữ khư khư, không đổi cho bất kì ai
(3) Lũ bạn đâm ghét Lợi, bày trò khiến Lợi phải nộp con dế lửa cho thầy Phu
(4) Con dế lửa bị chết khiến Lợi và đám bạn thảng thốt
(5) Lợi cùng các bạn chôn con dế, thầy Phu xin lỗi Lợi
II. ĐỌC HIỂU VĂN BẢN:
1. Nhân vật Lợi: 
* Giới thiệu: Là “trùm sò”, chỉ lo “thu vén cá nhân”
* Hành động:
- Khi có dế lửa: Nghênh nghênh; quyết không đổi
- Khi dế lửa chết:
+ Khóc rưng rức khi nhận hộp diêm chứa con dế lửa méo mó từ tay thầy
+ Mải khóc, mắt đỏ hoe, nước mắt nước mũi chảy thành dòng
+ Tổ chức đám tang trang trọng cho dế
* Tính cách: Tinh nghịch, biết tính toán, nhân hậu.
2. Các nhân vật khác:
a. “Tôi” và các bạn:
- Khi dế lửa sống:
+ Gạ đổi dế không được  Ghét  Tìm cách “hạ” Lợi 
+ Làm con dế nổi quạu, gáy inh ỏi  Thầy tịch thu
- Khi dế lửa chết:
+ Lòng chùng xuống, tan nát cõi lòng  Hối hận
+ Dến dự đám tang, im lìm, buồn bã, trang nghiêm
+ “Tôi” đào hố chôn dế thật sâu và vuông vức
+ Cả nhóm lấp đất lên mộ dế
 Tính cách: Sốc nổi, biết hối lỗi; là những cậu bé hồn nhiên, nhân hậu
b. Thầy Phu: 
- Khi dế lửa sống:
+ Giận dữ, tịch thu con dế (Vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của cả lớp)
- Khi dế lửa chết:
+ Áy náy, xin lỗi Lợi vì lỡ đè bẹp hộp đựng dế
+ Dến dự đám tang, đứng lặng yên bên “đám tang”
+ Đặt lên mộ một vòng hoa tím
+ Buồn buồn xin lỗi “Đừng giận thầy nghe con.”
 Tính cách: Người thầy mẫu mực, biết nhận lỗi, làm gương cho học trò
c. Con dế:
- Nhân vật gây ra sự xa cách, chia rẽ Lợi và đám bạn 
- Nhân vật gắn kết Lợi và đám bạn.	
3. Bài học ứng xử: 
- Phải biết cảm thông, thấu hiểu, không làm tổn thương người khác vì sự đố kị, hay vô ý của mình
- Phải biết tha thứ khi người khác đã nhận ra lỗi lầm và xin lỗi, sửa lỗi một cách chân thành.
III. Tổng kết:
1/ Nội dung:
- Kỉ niệm tuổi thơ đáng nhớ với những day dứt của nhà văn về một người bạn với chú dế lửa
- Bài học về lòng đố kị, cư xử tránh làm tổn thương người khác
- Trân trọng tâm hồn trẻ thơ, hồn nhiên, vụng dại
2/ Nghệ thuật:
- Tạo tình huống truyện độc đáo
 - Xây dựng nhân vật sinh động qua hành động cử chỉ….
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TIẾT 5           : VB 3 Con gái của mẹ
1. Đọc và trải nghiệm cùng văn bản:
Bố cục văn bản chia làm 3 phần:
+ Phần 1: Từ đầu ….12 năm nay: Giới thiệu về mẹ con Lam Anh.
+ Phần 2: Tiếp theo…thiếu thốn, khô khát: Tâm sự của chị Thu Hà từ khi hai mẹ con vào Đà Nẵng sinh sống đến khi Lam Anh được tuyển thẳng vào đại học.
+ Phần còn lại: Sự vươn lên trong học tập và tình cảm của Lam Anh với mẹ.
2. Tìm hiểu văn bản.
a. Tình cảm của mẹ Hà với con gái Lam Anh:
Hoàn cảnh:	Khi Lam Anh còn bé	, đi học, đậu đại học:
- Hai mẹ con ở trọ trong gian phòng chật hẹp
- Chị Hà khi thì bán vé số , khi nhặt đồng nát nuôi con ăn học.
-  Lam Anh vừa đi học vừa đi làm thêm.	
-  Chị Hà đưa con từ Quảng Trị vào Đà Nẵng sinh sống, có người nhận nuôi nhưng chị thương con nhất quyết không cho.
- Lam Anh học lớp 1 chị Hà rất vui và bật khóc khi Lam Anh viết: “Mẹ ơi, con yêu mẹ rất nhiều”.
· Tiếng cười nói hồn nhiên của con làm cho mẹ Hà có thêm sức lực	
· Mừng vui, bật khóc, bỏ cả công việc chạy về nhà khi nghe Lam Anh đậu vào trường chuyên và tuyển thẳng vào đại học: “Con ơi, vinh hoa…..thiếu thốn, khô khan”.
· Mẹ Hà: Yêu thương con hết mực. Lam Anh là tình yêu, niềm hy vọng, hạnh phúc và là động lực để mẹ Hà vươn lên vượt qua khó khăn, khổ cực.
=> Lam Anh: Yêu và thương mẹ, thấy mẹ vất vả cố gắng học và làm việc để mẹ bớt khổ. Hạnh phúc và tự hào được làm con mẹ Hà: “ Em hạnh phúc…tốt nhất cho em”.
=> Lam Anh là điểm tựa tinh thần cho mẹ. Mẹ cũng là điểm tựa tinh thần cho Lam Anh.
Thực hành tiếng Việt: “Dấu ngoặc kép”
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“Chi nhọc quan quản gióng trống kì, trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không; nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có”. (Văn tế nghĩa sĩ  Cần Giuộc – Nguyễn Đình Chiểu)
Hỡi ôi!
Súng giặc đất rền; lòng dân trời tỏ.
Mười năm công vỡ ruộng, chưa chắc còn danh nổi tợ phao; một trận nghĩa đánh Tây, tuy là mất tiếng vang như mõ.
Nhớ linh xưa:
Cui cút làm ăn; toan lo nghèo khó.
Chưa quen cung ngựa, đâu tới trường nhung; chỉ biết ruộng trâu, ở trong làng bộ.
Việc cuốc, việc cày, việc bừa, việc cấy, tay vốn quen làm; tập khiên, tập súng, tập mác, tập cờ, mắt chưa từng ngó.
Tiếng phong hạc phập phồng hơn mươi tháng, trông tin quan như trời hạn trông mưa; mùi tinh chiên vấy vá đã ba năm, ghét thói mọi như nhà nông ghét cỏ.
Bữa thấy bòng bong che trắng lốp, muốn tới ăn gan; ngày xem ống khói chạy đen sì, muốn ra cắn cổ.
Một mối xa thư đồ sộ, há để ai chém rắn đuổi hươu; hai vầng nhật nguyệt chói lòa, đâu dung lũ treo dê, bán chó.
Nào đợi ai đòi, ai bắt, phen này xin ra sức đoạn kình; chẳng thèm trốn ngược trốn xuôi, chuyến này dốc ra tay bộ hổ.
Khá thương thay:
Vốn chẳng phải quân cơ, quân vệ, theo dòng ở lính diễn binh; chẳng qua là dân ấp, dân lân, mến nghĩa làm quân chiêu mộ.
Mười tám ban võ nghệ, nào đợi tập rèn; chín chục trận binh thư, không chờ bày bố.
Ngoài cật có một manh áo vải, nào đợi mang bao tấu bầu ngòi; trong tay cầm một ngọn tầm vông, chi nài sắm dao tu, nón gõ.
Hỏa mai đánh bằng rơm con cúi, cũng đốt xong nhà dạy đạo kia; gươm đeo dùng bằng lưỡi dao phay, cũng chém rớt đầu quan hai nọ.
Chi nhọc quan quản gióng trống kì, trống giục, đạp rào lướt tới, coi giặc cũng như không; nào sợ thằng Tây bắn đạn nhỏ, đạn to, xô cửa xông vào, liều mình như chẳng có…
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Hãy đặt một câu có sử dụng dấu ngoặc kép và giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong câu ấy ?
(VĂN 8, TẬP 1) Dấu ngoặc kép trong những đoạn trích sau dùng để làm gì?
a) Thánh Găng-đi có một phương châm: “Chinh phục được mọi người ai cũng cho là khó, nhưng tạo được tình thương, lòng nhân đạo, sự thông cảm giữa con người với con người lại càng khó hơn”.
(Theo Lâm Ngữ Đường, Tinh hoa xử thế)
=> a) Lời dẫn trực tiếp (một câu nói của thánh Găng-đi).

b) Nhìn từ xa, cầu Long Biên như một dải lụa uốn lượn vắt ngang sông Hồng, nhưng thực ra “dải lụa” ấy nặng tới 17 nghìn tấn. (Thúy Lan, Cầu Long Biên – chứng nhân lịch sử).
=> b) Từ ngữ được hiểu theo một nghĩa đặc biệt: dùng từ ngữ “dải lụa” để chỉ chiếc cầu (ẩn dụ)
 c) Tre với người như thế đã mấy nghìn năm. Một thế kỉ “văn minh”, “khai hóa” của thực dân cũng không làm ra được một tấc sắt. Tre vẫn phải còn vất vả mãi với người. (Thép mới, Cây tre Việt Nam).
[bookmark: _GoBack]=> c) Từ ngữ có hàm ý mỉa mai. Dùng lại chính những từ ngữ mà thực dân Pháp thường dùng khi nói về sự cai trị của chúng đối với nước ta: khai hóa văn minh cho một dân tộc lạc hậu với hàm ý mỉa mai. Ở đây cũng có xem dấu ngoặc kép trong đoạn trích được dùng để đánh dấu từ ngữ dẫn trực tiếp.
d) Hàng loạt vở kịch như “Tay người đàn bà”, “Giác ngộ”. “Bên kia sông Đuống”,… ra đời.
=> d) Tên của các vở kịch.
Ví dụ: Vũ Đình Liên (1913-1996) quê ở Hà Nội, là một trong những nhà thơ lớp đầu tiên của phong trào Thơ Mới. Trong bài thơ bất hủ Ông đồ, ông viết:
“Năm nay đào lại nở
 Không thấy ông đồ xưa
 Những người muôn năm cũ
 Hồn ở dâu bây giờ?”
- (Dấu ngoặc đơn): Để ghi chú thêm.
- Dấu hai chấm: Trước một lời dẫn nguyên văn.
- “Dấu ngoặc kép”: Đánh dấu đoạn trích dẫn nguyên văn.

Viết đoạn văn khoảng một trang giấy kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần. Trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép.

ừ văn bản “Con gái của mẹ”, viết đoạn văn (khoảng 150 – 200 chữ) có sử dụng dấu ngoặc kép kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình
Bài làm
        Kỉ niệm thời thơ ấu đáng nhớ nhất với em chính là một lần không vâng lời mẹ. Trưa hôm ấy trời nắng chang chang, mẹ dặn em ở nhà trông nhà để mẹ đi có việc. Thế nhưng, để thỏa mãn “đam mê” trong lòng mình, mẹ vừa đi khỏi em đã chạy đi chơi điện tử. Chơi suốt cả một buổi chiều mãi tới tối mới chịu đi về. Về đến nhà, em tìm mãi cũng không thấy mẹ đâu. Vội chạy đi tìm thì được các bác kể rằng: Trưa không thấy em ở nhà, mẹ lo nên đi tìm, đi tìm suốt cả buổi chiều cuối cùng bị sốt cao phải nhờ người đưa về. Nghe kể đến đây mặt em đỏ gay, nước mắt trực trào ra, em chạy nhanh về nhà. Mở cửa phòng mẹ, phòng tối om, em bật đèn lên, mẹ đang nằm trên giường. Em ôm lấy mẹ khóc nức nở "Mẹ ơi con xin lỗi, con làm mẹ khổ vì con quá". Mẹ mỉm cười hiền dịu xoa đầu em: Con ngoan biết lỗi là được rồi. Một kỉ niệm tuổi thơ em đã làm cho mẹ buồn vì không vâng lời mẹ. Đó cũng là bài học nhắc nhở em rằng không bao giờ được làm cho mẹ buồn dù chỉ một lần nào nữa./.

- “đam mê”: đặt trong ngoặc kép với hàm ý mỉa mai về sự ham chơi của nhân vật.
- "Mẹ ơi con xin lỗi, con làm mẹ khổ vì con quá": trích dẫn nguyên văn lời thoại của nhân vật.
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TIẾT 6        : Thực hành tiếng Việt.
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2/ 18.Hãy đặt một câu có sử dụng dấu ngoặc kép và giải thích công dụng của dấu ngoặc kép trong câu ấy.
· Ví dụ 1: Các bạn ồ lên thích thú, thì ra Lan là một "danh ca" chính hiệu.
Tác dụng dấu ngoặc kép: Nhấn mạnh từ danh ca được dùng với ý nghĩa đặc biệt là chỉ người hát rất hay, hát hay như ca sĩ.
· Ví dụ 2: Lan lớp tôi có một “gia tài kếch xù” với đầy đủ các thể loại sách: sách bách khoa tri thức học sinh, từ điển tiếng Anh, sách bài tập Toán và Tiếng Việt, sách dạy chơi cờ vua, sách tập yô-ga, sách chơi đàn oóc…
- Tác dụng: Nhấn mạnh từ gia tài được dùng với ý nghĩa đặc biệt là người có nhiều sách vở.
Câu 3/ 18. Văn bản Con gái của mẹ có mấy đoạn?
Văn bản Con gái của mẹ có hai đoạn:
- Đoạn 1 (Từ đầu đến thiếu thốn, khô khát): tình cảm của mẹ dành cho con,
- Đoạn 2 (còn lại): tình yêu thương Lam Anh dành cho mẹ.
Trả lời câu 4 trang 18 SGK Ngữ văn 6 tập 2 Chân trời sáng tạo:
· Đoạn 1 câu chủ đề là: bài ca có thể là lời của cô gái. Đoạn 2 không có câu chủ đề.

Bài ca có thể là lời của cô gái. Nhân buổi sáng đi thăm đồng, lòng phơi phới ngắm nhìn cảnh đồng quê tràn đẩy sức sống, cô thấy chính cô cũng tươi trẻ, tràn đẩy sức sống như những “chẽn lúa đòng đòng", "phất phơ dướii ngọn nắng hồng ban mai” kia. Phải chăng, đó là một lời tự khen thầm kín và hồn nhiên?
(Bùi Mạnh Nhị, Về bài ca đao “Đứng bên ni đồng, ngó bên tê đồng... )
Không phải ngày phiên, nên chợ vằng không. Mấy cái quán chơ vơ lộng gió, rác bẩn rải rác lẫn với lá rụng của cây đề. Gió thổi mạnh làm Sơn thấy lạnh, và cay mắt. Nhưng chân trời trong hơn mọi bôm, những làng ở xa, Sơn thấy rõ như ở gần. Mặt đất rắn lại và nứt nẻ những đường nho nhỏ, kêu vàng lên lanh tanh dưới nhịp guốc của hai chị em.
(Thạch Lam, Gió lạnh đâu mùa)

Viết ngắn / trang 18
Viết đoạn văn khoảng một trang giấy kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần. Trong đoạn văn có sử dụng dấu ngoặc kép.
Từ văn bản “Con gái của mẹ”, viết đoạn văn (khoảng 150 – 200 chữ) có sử dụng dấu ngoặc kép kể về kỉ niệm với một người thân mà em xem là điểm tựa tinh thần của mình
Bài làm
        Kỉ niệm thời thơ ấu đáng nhớ nhất với em chính là một lần không vâng lời mẹ. Trưa hôm ấy trời nắng chang chang, mẹ dặn em ở nhà trông nhà để mẹ đi có việc. Thế nhưng, để thỏa mãn “đam mê” trong lòng mình, mẹ vừa đi khỏi em đã chạy đi chơi điện tử. Chơi suốt cả một buổi chiều mãi tới tối mới chịu đi về. Về đến nhà, em tìm mãi cũng không thấy mẹ đâu. Vội chạy đi tìm thì được các bác kể rằng: Trưa không thấy em ở nhà, mẹ lo nên đi tìm, đi tìm suốt cả buổi chiều cuối cùng bị sốt cao phải nhờ người đưa về. Nghe kể đến đây mặt em đỏ gay, nước mắt trực trào ra, em chạy nhanh về nhà. Mở cửa phòng mẹ, phòng tối om, em bật đèn lên, mẹ đang nằm trên giường. Em ôm lấy mẹ khóc nức nở "Mẹ ơi con xin lỗi, con làm mẹ khổ vì con quá". Mẹ mỉm cười hiền dịu xoa đầu em: Con ngoan biết lỗi là được rồi. Một kỉ niệm tuổi thơ em đã làm cho mẹ buồn vì không vâng lời mẹ. Đó cũng là bài học nhắc nhở em rằng không bao giờ được làm cho mẹ buồn dù chỉ một lần nào nữa./.
- “đam mê”: đặt trong ngoặc kép với hàm ý mỉa mai về sự ham chơi của nhân vật.
- "Mẹ ơi con xin lỗi, con làm mẹ khổ vì con quá": trích dẫn nguyên văn lời thoại của nhân vật.

TIẾT 9 : Viết – Biên bản cuộc họp,
cuộc thảo luận hay một vụ việc.
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"Phía Tây Oa-sinh-tơn tráng lệ
Có phố nhỏ của những người nghệ sĩ
Gặp gỡ nhau trong kiếp sống cơ hàn
Khi thu tàn, tuyết lạnh, gió đông sang
"Gã viêm phổi" nghênh ngang gieo giông tố
Và nàng Giôn-xi đâu phải là đối thủ
Nên âm thầm mang thất vọng trong tim
Dây thường xuân trơ trọi đứng im lìm
Buông từng chiếc lá vàng ngoài cửa sổ …”

Thường xuân, còn gọi là trường xuân, một loại cây leo,bám vào tường gạch, lá rụng dần về mùa đông.
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Chiếc lá chính là kiệt tác của cụ Bơ-men, vì nó sống động như thật, đánh lừa các cặp mắt nhà nghề của các cô hoạ sĩ. Màu sắc và ý nghĩa của nó tác động đến tâm hồn nhạy cảm của Giôn-xi; được vẽ bằng tấm lòng thương yêu, đức hi sinh thầm lặng và cao quý của người hoạ sĩ. Chiếc lá có tác dụng nhiệm màu: cứu sống Giôn-xi, khôi phục ở cô ước mơ sáng tác =>Tác phẩm nghệ thuật chân chính.
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PHIẾU HỌC TẬP
1. Tìm chi tiết tiêu biểu, nổi bật trong truyện? Chi tiết miêu tả ngoại hình và hành động của cụ Bơ-men.
2. Đề tài của truyện là gì? Nêu chủ đề của truyện.
3. Ý nghĩa của các nhân vật, văn bản? 


- Các chi tiết tiêu biểu trong truyện là giôn- xi bị chứng viêm phổi phải nằm viện, cụ Bơ- mơn đã vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng để thắp lên hi vọng sống cho Giôn- xi vào cái đêm mà chiếc lá cuối cùng rụng, cụ Bơ- man đã chết vì xưng phổi.
- Ngoại hình, hành động của cụ Bơ- men đã gây ấn tượng với người đọc. Đó là hình ảnh cụ gầy ốm, giày và quần áo đều ướt sũng. Cụ đã bắc thang và dùng đèn bão để vẽ chiếc lá thường xuân cuối cùng.
- Đề tài: cuộc sống của người nghệ sĩ nghèo. 
- Chủ đề: ngợi ca tình bạn cao đẹp, giá trị nghệ thuật chân chính.
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Nghĩ về kiệt tác của cụ Bơ men 
"Chiếc lá cuối cùng" chiếc lá giả trên cây
Được vẽ ra trong đêm giá rét
Được vẽ ra từ tấm lòng cao đẹp
Và tình người nhân hậu bao la .
Cụ Bơ-men người hoạ sĩ tài hoa
Đã cứu sống một tâm hồn còn trẻ 
Chẳng quản tuyết rơi đêm đông lạnh giá 
Lặng lẽ ... âm thầm...vẽ chiếc lá trong đêm.
Để sáng mai Xiu kéo bức mành lên
Chiếc lá úa vàng vẫn còn nguyên ở đó 
Dũng cảm gan lì bám lấy thân cây
Bởi sự sống một ngàn lần đáng quý .
Nhìn chiếc lá Giôn-xi thầm nghĩ
Tuổi xuân còn dài sao nỡ vội buông xuôi ?
"Em thật tệ, muốn chết là có tội 
Chiếc lá cho em yêu cuộc sống trên đời ...
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V6 HK2, BÀI 6. TIẾT 13, 14:
NÓI VÀ NGHE: TÓM TẮT NỘI DUNG TRÌNH BÀY CỦA NGƯỜI KHÁC

Tình huống: Trong cuộc họp lớp thảo luận nội dung tập san chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20 - 11, có nhiều ý kiến trao đổi về các bài viết cho tập san.

Trong vai trò người nói:
+ Đề xuất ý tưởng thiết kết làm tập san dưới dạng quyển.
+ Đề xuất ý kiến nội dung nên phong phú như có bài nhạc viết tay chủ điểm thầy cô,....
+ Đề xuất ý kiến hình ảnh có thể dùng ảnh chụp của tập thể lớp với thầy cô để tạo cảm giác gần gũi.
+ Đề xuất lớp có thể chuẩn bị tiết mục văn nghệ để tặng các thầy cô.
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THẢO LUẬN NHÓM
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TIẾT 10 – 12: ÔN TẬP.
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BÀI 7 – GIA ĐÌNH THƯƠNG YÊU.
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Văn bản Những cánh buồm gợi cho em cảm xúc và suy nghĩ gì về ước mơ, khát vọng của con người?

BÀI 7 – GIA ĐÌNH THƯƠNG YÊU. 
TIẾT 3, 4: MÂY VÀ SÓNG.
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1. Tác giả
- Tagore (1861-1941) là nhà thơ hiện đại lớn nhất của Ấn Độ.
- Ông là nhà văn Châu Á đầu tiên được giải thưởng Nobel văn học với tập “Thơ Dâng” 1913. 
- Thơ Tagore thể hiện tinh thần dân tộc và dân chủ sâu sắc, tinh thần nhân văn cao cả, chất trữ tình thắm thiết, thâm trầm triết lý.
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- XUẤT XỨ CỦA BÀI THƠ
+ In trong tập “Si-su” (tiếng Ben-gan), 1909.
+ In trong tập “Trăng non” (chính Tagore dịch sang tiếng Anh), 1915.
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VẬN DỤNG: Theo em, chúng ta cần làm những gì để có gia đình hạnh phúc?
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+ Tai:
· Nghĩa gốc: cơ quan ở hai bên đầu người hoặc động vật, dùng để nghe
· Nghĩa chuyển:
- Bộ phận ở một số vật, có hình dáng chìa ra giống như cái tai (tai chén, tai ấm)
- Điều không may bất ngờ xảy tới, gây tổn thất lớn (tai tiếng).
3. Biện pháp tu từ::


Bài tập 6
a. Biện pháp tu từ được sử dụng là ẩn dụ.
b. Tác dụng của biện pháp tu từ: Gợi tả sinh động hình ảnh nắng hiện hữu như một thứ chất long thành dòng, thành giọt chảy tràn xuống cảnh vật, con người.

4. Từ láy:
Bài tập 7
a. Từ láy được sử dụng: Không, có.
b. Tác dụng của từ láy: dùng để nhấn mạnh quanh cảnh xung quanh và bộc lộ cảm xúc của tác giả.
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b. Khái niệm về thơ: 
- Thơ thuộc loại tác phẩm trữ tình, thiên về diễn tả tình cảm, cảm xúc của nhà thơ. 
- Thơ có hình thức cấu tạo đặc biệt.
- Thơ cách luật có quy tắc nhất định về số câu, số chữ, gieo vần,... Thơ tự do thì không như vậy. Bài thơ tự do có thể liên mạch hoặc chia thành các khổ thơ.
- Số đông trong một khổ thơ và số chữ trong một dòng cũng không theo quy tắc.


c. Vai trò của yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ, ngôn ngữ thơ:
*.Tìm hiểu vai trò của yếu tố tự sự và miêu tả trong thơ
- Yếu tố miêu tả và tự sự trong thơ làm cho bài thơ thêm gợi tả, hấp dẫn. 
- Yếu tố miêu tả góp phần làm rõ đặc điểm, tính chất của sự vật, hiện tượng.
-  Yếu tố tự sự được dùng để thuật lại sự việc, câu chuyện khi cần. 
- Cả hai yếu tố đều làm cho việc thể hiện tình cảm, cảm xúc trong thơ thêm sâu sắc, độc đáo.

* Tìm hiểu ngôn ngữ thơ:
- Ngôn ngữ thơ là hình ảnh, nhạc điệu được thể hiện trong bài thơ.
- Qua ngôn ngữ, người viết thể hiện những rung động, suy tư của chính mình. 
- Tìm hiểu một bài thơ cũng là tìm hiểu những tình cảm, cảm xúc mà người viết gửi gắm qua ngôn ngữ thơ.

2. Tìm hiểu chi tiết
a. Những đặc điểm của thơ qua văn bản “Con là…”
- Bài thơ được chia thành 3 đoạn rõ ràng, mỗi đoạn 3 câu, một câu có 4 - 7 từ.
b. Nét độc đáo của bài thơ qua việc sử dụng từ ngữ, hình ảnh, biện pháp tu từ:
- Từ ngữ: cụm từ “con là” được lặp lại ở mỗi dòng đầu của 1 khổ, giúp nhấn mạnh con rất quan trọng đối với cha.
- Biện pháp tu từ: so sánh con với nỗi buồn, niềm vui và hạnh phúc. Đó là những thứ có giá trị vô cùng to lớn với người cha.
- Hình ảnh: độc đáo như trời, hạt vừng, sợi tóc. Những hình ảnh được sử dụng đại diện cho sự rộng lớn, nhỏ bé và mong manh. Tưởng như nó mâu thuẫn với nhau nhưng lại diễn tả tình yêu thương của người cha dành cho con là vô bờ bến.
c.  Cảm nhận về tình cảm của cha dành cho con trong văn bản thơ
Tình cảm người cha dành cho con trong văn bản trên được thể hiện một cách rõ ràng và sinh động. Đó là tình yêu thương vô cùng lớn, con là vừa là nỗi buồn vừa là niềm vui vừa là hạnh phúc, đủ thấy cha yêu con biết nhường nào./.
· HƯỚNG DẪN TỰ HỌC: HS đọc lại bài thơ, xem lại nội dung bài học.
· Xem trước bài “Viết một đoạn văn ghi lại cảm xúc của một bài thơ “ (Ngữ văn 6, tập 2, Tr.35)
· Chuẩn bị bài dựa vào câu hỏi trong Phiếu học tập.
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2. Thảo luận nhóm
- Sản phẩm hoàn thành trải qua sự sàn lọc ý kiến của nhóm, có lí lẽ và bằng chứng hợp lí để phản biện những ý kiến chưa đúng:
-  Xác định mục đích: để mọi người trong gia đình hiểu và yêu thương nhau.
- Hành động cụ thể, phù hợp với truyền thống dân tộc ta./.

ÔN TẬP BÀI 7
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Câu 1. Văn bản Những cánh buồm th[image: ]iện tình cả
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m của ai với ai?
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 	Em còn nhớ một kỉ niệm  đầu năm lớp Sáu HKI, lớp em có làm bài kiểm tra 15 phút online, có đoạn văn  đọc hiểu về ánh trăng, có dùng từ đa nghĩa như sau: “Ngày chưa tắt hẳn, mặt trăng đã lên rồi. … Sau tiếng chuông của ngôi chùa độ một giờ, thì thật là sáng trăng hẳn: trời bấy giờ trong thăm thẳm và cao; mặt trăng đã nhỏ lại, sáng vằng vặc, ánh trăng trong chảy khắp cả trên ngành cây, kẽ lá, tràn ngập trên con đường trắng xóa”.   (Theo Đêm sáng trăng - Thạch Lam). Em đã hỏi ý kiến mẹ về từ chảy trong đoạn văn. Theo ý kiến nhận xét của mẹ em thì từ “chảy” trong câu “ánh trăng trong chảy khắp cả trên ngành cây, kẽ lá, tràn ngập trên con đường trắng xóa” được dùng theo nghĩa chuyển. Còn từ “chảy” được hiểu theo nghĩa gốc, như là “ Nước chảy đá mòn”. Tóm lại, em có nhận xét là từ đa nghĩa (nhiều nghĩa). Có nghĩa ban đầu là nghĩa gốc. Các nghĩa tiếp theo phát sinh từ nghĩa gốc là nghĩa chuyển./.
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--- HẾT BÀI 7 V6 HK2.--- 
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+ Hynh phiic khong phai diéu xa xdi, bi &n, do ai ban phit
i ngay trén tedn thé, do chinh con ngwdi tao dyng.
Tinh yéu li cdi ngudn cia sing tao.
Con ngudvi phiii biét séng hoa hgp véi thién nhién.
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é%} — Phiéu hoc tip s6 5
Thoi gian: 5 phiit

1. Nhirng diéu gi da lam nén gia trj va sic sng ciia tic

phim?

2. Hay nhiin xét vé cich tic gia siv dung cic yéu t6 tw sw
vi miéu ti trong bai tho.

3. Em c6 cim nhan gi v& tinh cim ciia tic gia? Nhimg
chi tiét nio trong bai tho khién em ¢ cim nhin do?
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1. Neghé thudt
- Giong diéu tho trong tréo hon nhién.
- Thé the van xudi.
- Déi thoai 1dng trong adi thoai.

- Ciu tric 16i tho dge dio.

- Hinh nh so sinh mang § nghia fwgng
trumg.

2. Néi dung

- Ngoi ca tinh méu tir thiéng liéng, bilkgiét.
- Triét li siu xa. !
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Phiéu

1. Dién cic théng tin phis hg'p vao bang sau va trao déi ciing ban
be.

2. Hay phic hoa (bing Ié1i hoic bing tranh) nhirng hinh dung cia
em khi doc bai tho va chia sé véi cac ban.
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Ciu 1. Sau khi hoc bai tho, di¢u diu tién em muén néi
véi ban than va véi b me minh Ia gi?

Ciiu_2. Cho ciiu héi sau:
Theo ban, biéu hi¢n ciia mdt ngwi con ngoan, biét yéu
thwong cha me Ia gi?
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HUONG DAN TU HOC

- HS doc lai bai tho, xem lai ndi
bai hoc.

- Xem truréc phin Doc két ndi chia
diém “Chi sé goi em bing tén”(SGK
Ngir van 6, tap 2, Tr.35)

- Chuén bi bai dua vao cAu héi phin
suy ngAm va phan hoi.

ung
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Loil
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V6 HK2 Bai 7 Gia dinh thwrong yeu.

“TIET1,2  :VB1- Nhitng cdnh budm.

“TIET3,4  :VB2-Mayvaséng. )
+TIETS,6  :VB3 - Chjsé goi em bing tén.

“TIET7,8 hyc hanh tiéng Vigt. sGK, /32

<TIET 9,10 /B 4: Con Ia ... (Y phuong)
STIET11 iét - Boan van ghi lai cam xiic v mot bai thor.
STIET12 hao ludn nhém nhé vé mdt van dé can cé giai phap

théng nhat. On tap.
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en sinh
vio 1/1948. r")ng 1a mdt

h

ong lwe séng va con 1a cha
de b sich “Chicken Soup
for the Soul” (Hat giéng
tam hén) n voi
Jack Canfield.
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1. Téc gia

- Jack Canfiel (19/81944),
, tot nghiép

Massachusetts Amherst.

+ Nam 1973 éng dwoc o
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AL

+ Phiéu s 2:

Hoan cinh cua Hién va nhiig difa tré nghéo

Khung canls

Ding vé

+ Phieu so 3:

Hai ngudi me

Mg Hién:

Me Son:

= Phiéu hoc tdp s0 4

Nghé thujt

Noi dung
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1. TIM HIEU CHUNG

1. Tac gia: Jack canfield & Mack victor Hansen.
2. Tac phim N
a. Doc— fim hidu chi thich: SGK , /32 }/)
b. Tim hiéu chung:

ufl In trong tip Tinh
ngdi thir nhit, ngui chi x
t chinh trong tru; ng
chia lam 3 phin

‘ir dAu dén “vi em hay bit cwdi chiing Vi Ii do gi”d
t6i (chi gii) gidi thi¢u vé ngui em trai.

Tiép theo “gwong miit cia tic gii nhoe di trong nwéc
mit ciia t6i” > Thii ¢ lanh ling vi ghét em trai minh vi em
trai hoe 16p gido due die biét.

+ Phin 3: Con lai PNgudi chi nhin ra sai lim vii cing yéu
thuong, quan tim chiim soc em trai minh.

u thwong gia dinh.

g “toi”
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1L TIM HIEU CHI TIET

gwis chi co thiii dd lanh ling va ghét
trai minh vi em trai Eric Carter

cing em, ci hai déu bi nguwoi
khac nhin chim chim.

- Piéu mé ra mbi quan hé méi cho hai
chj em Ia cude n6i chuyén diy ngdy ngd
ciia ngudi em v6i chi trén dudng ra
tram xe bugt. )

- Nguoi chi khéc vi em lmi'!ng
nhimg Khéng ghét ma con ngh

mot ngudi tt. |
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2. Nhin viit ngusi _
em trai (Eric 7 /
Carter)

-Diém dac biét:
méit nhiéu thoi
gian méi hoc dwge
nhing diéu co
bin, hay bat cudi
chiing vi li do gi.

- Tinh tinh: hén
nhién, diy hoai
biio, tét bung,
than thién, céi mé
va hoat ngon
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II1. TONG KET

1. Nghé thuat 5;

- Ngéi ké thir nhét ty nhién, chan thi

- Ngh¢ thujt miéu ti tim li nhan vit tinh ¢,
sie sao.

2. Néi dung

Qua ciu chuyén trén, em rit ra duge ring
chiing ta nén déi xir véi ngwdi thin 6

dinh phii thit tét, luén thé hién sy yé 2,
chia sé, khong nén co thii g lanh ling hay xa
linh. |
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Phi&u hoc tip s6 1
Thas gian: 5 phiit

Ciu hoi:
1. Chi ra xudt xit

2. Xic dinh ngdi ké. Dya vio diu em nhin ra ngd
ciia

3. Xiic dinh nhiin vit trong ciu chuyén.
4. Xie dinh b cye.
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1. Nhiin vit ngwoi chi gii:

1. Vi sao ngudi chi trong ciu chuyén lai ¢ thii 4§ lynh ling vi

ghét em trai minh?
2. Piéu gi di mé ra mjt khoi diu méi cho méi quan hé ciia hai
chi em?

3. Vi sa0 nguisi chi lai khoe?
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LY.

Phié&u hoc tip s6 3
Thas gian: 5 phiit

Ciu héi
- Hoc xong truyén, em ty riit ra cho bin thin nhimg
bai hoc gi?
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ﬁ@ — Phiéu hoc tap s6 4

Ciu héi
1. Nhirng didu gi da lam nén gia tri ciia tac phim?

2. Qua ciu chuyén trén, em hoc dwge cich ew xir véi
nhirng nguoi thin trong gia dinh nhw thé nao?
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Nhan vat t6i moi du rét lanh lung va ghét em trai minh vi

em Ia mot dira tré khong binh thuong. Téi dt cho em i thir
it danh xau va thy nguong véi moi nguoi khi di ciing em

minh. Vao mét budi chieu néng nhat, hai chi em téi c mot
cubc tro chuyén dac biét. Lan dau tién toi thay em minh c6 vé
6t bung, than thién va hoat ngén. Trong chuyén di du lich ciing
gia dinh, i gia vo doc sach va da nghe thay hét cude tro
chuyén gitra em véi bé. Hoa ra by 1au nay em luén yéu quy

ghi t6i I mot nguai chi tét. Téi nhan ra truoc day minh da
rat t& voi em va tir 66 i tré' nén yéu quy em nhiéu hon./.

M Ngavanlepe AL
Chan troi sang tao
B e O

S G bal Lo dion

e Rt B s, e
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SO DO TOM TAT VAN BAN: CH| SE GOI EM BANG TEN

55 cyc: 3 dogn: + Plin 1: T dAu dén ~va em hay bat cwoi chang vi
do g1” > Nhin vit 15 (chi g4) giéd thidu vé nguor em trai.

+ Phin 2: Tiép theo “guong mat cia tic gia nhoe di trong nuoc mit
ca (61"  Thil 49 lanh lung vi ghét em trai minh vi em trai hoe 16p
ghio due die bi

+ Phin 3: Con lyi HNgwoi chi nhin ra sai lim va cang yéu thuong,
quan thm chim soc em trai minh.

CHI SE GOI
EM BANG TEN

T Xuit xi: In trong tp Tinh yéu thuong gia dinh,
- Ngoi ké: ngai thir nhit, nguis chi xumg “(61".
- Nhiln vit chinh trong truyén I nguis chi vi em trai.

em rit ra duge

Nghé thuit: Ngoi ké thir nhit tw nhién, chan thit. Nghg thut miéu;
ti tim li nhin vt tinh t&, sic sio. Noi dung Qua ciu chuyén trén,

dinh phii thit t8t, ludn thé hign s yéu thwong, chia sé, khong nén
¢ thiii d3 lanh ling hay xa linh.

ring ching ta nén ddi xir véi ngudi thin trong gia
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SO DO TOM TAT TRUYEN NGAN : GIO LANH DAU MUA

Blcuc:sdoan:

1. Boan déu: Thé tiét chuyén mila, me mac 4o 4m cho Son.

2. Son sung xinh rd chi ra cho cho -> théy &m &p vui vul:
Son va Lan ra ngodi choi véi cac ban nhé ngodi cho va

quyét dinh cho b chiée do.

3. Conlal: Thi d va céch tng i ciia ol ngudl khi phit

hign hanh déng cho do cua Son.

GIO LANH

DAU MUA—TT ¢

(Thach Lam)

1. Nhan vat Son va Lan: Hoan canh gia dinh kna gia, bidt yéu

thuong dim boc nhimg ngudl c6 hoan canh khé khan
ia chi em Son.

2. Hién va nhing dia tré khdc &n mic phong phanh, rich

16, vé viu, khéng du m. Chiing rét thich choi véi Son va

Lan nhung chiing khdng dém thai qua. i

3. Me Hién 12 ngudi khép nép, nhumg cw xir ding i, tw

trong ciia mét ngui me nghéo kné. Me ciia Son t nhi cia

mot ngudi me c6 diéu kién séng khd gia hon. Vi cac con

vira nghiém khdc, vira yéu thuong, vui vi cac con biét chia

sé, gilp a6 ngui khc.

Ty su Két hop micu ti, Khic hoa ngui & ling qué nghéo kho, ty trong, ngui 6

chia 5&, yéu thuong nguti Khic. Tir dé dé cao tinh thin

nhiin vin, biét déng cim, sé chia, gitip d nhimg ngwis thigt thoi, bit hanb.
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-HS doc lai cau chuyén, xem lai noi
dung bai hoc.

-Xem trwéc phan thuc hanh Tiéng
Viét (SGK Ngir vin 6, tap 2, Tr.35)
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Vb HK2 Bai 7 Gia dinh thwong yeu.

#TIET1,2  :VB1-Nhitng canh budm.
«TIET3,4  :VB2-Mayvaséng. _
#TIET5,6  :VB3 - Chi sé goi em béng tén.

“TIET7,8  : Thuc hanh tiéng Viét.
+TIET 9,10 : VB 4: Con la .. (Y phuong)
“TIETA1  :Viét—Doan van ghi lai cam
xtc vé mot bai tho.

“TIET12  : Thao luan nhém nho vé mot

vén @& cin c6 gidi phap thong nhét. On tap.
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Bai 7: Gia dinh yéu thuwong
%TIET 7, 8: Thwe hanh tiéng Vle%

o 78

II
-! 8| ¥
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1. Tir dong am la:

Nhirng tir giéng nhau vé Am nhung 6
nghia khic nhau.
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2. Tir nhidu nghia I: a_;

L tir mang nghia gfe vi mit hay mt »§ nghia chuy, cic
nghia ciia tir nhiéu nghia lun c6 méi lién hé véi nhau.
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TRO CHOI AI TRA LC
NHANH NHAT

3. Cac tir: ca nudc, lam ca ba, ca mf, ca vong b
12 nhirng tir ddng Am?

<Pidp én
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4. Dong nao dwdi déy la nhimg tir déng Am?

r Me, mé, u, bim.

? Mang, khiéng, vic, deo, ciip.

§ Qué hwong, to quéc, giang son, non song.

? Ban phim, ban hoc, ban bac.
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5. Céc tir: cdi cude; cude dat1a :

) [N i

Nhing tir nhitu nghia

 TNaup aun

i "
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6. Céc tir dju trong hai ciu:
- Dat lanh chim diu
- Thi ddu vao truong chuyén.

N s |

T—
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7. Céc tir chin trong:

- Lua ngoai dong da chin vang.

- Mg da ludc chin thit lgn.

- Ban dy luén suy nghi rit chin chin.

oo
sy e

Dépn D

w
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~ PHIEUHQCTAPSO 1
(Dién tir vi dinh diu v vio § thich hgp)

Nhan vat Nhan vit duge xdy dyng thong qua
Thé | Tén | Chinh | Phy |Ngogi | Ngon ngir | Hanh déng | Y nghi
logi | nhin hinh
vit

O |O] O (= [=]
o (o] o =] (=]
(=} O O =] - [}
o |o| o =] O O

oo~

An twgng chung sau khi doc vén ban
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)&J &.) 1)+ ) &J '&.) ")'*)'&)
I Tln;chnnthennggt

1. Tir da nghfa, tir dong Am

a. Khii niém tir da nghia, tir dong Am (SGK)

+ Tir da nghia Ia tir c6 nhiéu nghia, trong d6 c6 nghia gde v nghia
chuy
* Nghia gdc la nghia xudt hién tir trwée, lim co sé dé hinh thanh cac
nghia khic.

« Nghia chuyén 1a nghia dwoc hinh thanh trén co s& nghia gée

Vi dy: Tir “di” trong:

- Hai cha con bude di trén cit.

- Xe di chim ri.

+ Tir déng dm li nhimg tir giéng nhau vé am thanh nhung nghia khac
nhau, khong lién quan gi t6i nhau.
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Baitip 1 'l

a) Tir “trong” & cdu tho thir nhit mang h\\

nghia 1a trong veo, trong vit c6 thé nhin | |

thiy vat ¢ khdc. | n J
Tir “trong” & cau tho thir hai nghia la ¢

trong mot tap thé, mét cong dong.

b) Nghia cua cac tir “trong” & hai cau tho

trén khong lién quan dén nhau.

¢) Tir “trong” & hai cau tho trén la tir dong \
am. l

\!
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Bai tap 2
a) — “Canh” trong “cénh buém” nghia 1a: bs phan
ctia con thuyén gitip n6 c6 thé di chuyén duogc trén
mat nude nho sirc gio.

- “Canh” trong “canh chim” Ia: bd phan dé bay cta
chim, doi, con tring.

- “Canh” trong “canh ctra” 1a: bo phan hinh tAm
c6 thé khép vao mé ra dugc.

- “Canh” trong “canh tay” la: by phan ciia co thé
ngudi, tir vai dén ¢ tay & hai bén than minh.
b) Tir “canh” trong cac vi du trén la tir da nghia vi n6
déu 1a mot bd phan cua mot su vat.
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Mit tre
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2. Hién tugng chuyén nghia ciia tir:

Bai tgp 3:

- Mit: doi mét, mit na, mét mia, mét bio, mét ludi
+#+Nghia géc: 1a co quan dé nhin ciia nguoi hay dong
vat, gitp phén biét duge mau sdic, hinh dang; thuong
duogc coi la biéu twong cua cai nhin cia con nguoi.
«Nghia chuyén:

- Chd 16i 16m giéng nhu hinh con mét, mang choi, &
mot s6 loai cdy (mit tre, mat mia).

- B phén giéng hinh nhing con mét & ngoai vo mot
56 loai qua (mét dira, na mo mat).

- Phin trung tim ctia mot con bio (mit bio)

=>Tir “mt” c6 nhiéu nghia.
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IL. Poc mé rong theo thé loai: Con la...

1. Tim hiéu chung
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a. Téc gia

Y Phuong

- Tén that: Hira Vinh Sudc, sinh
nam 1948.

- La nha tho nguoi dén toc Tay.

- Tho 6ng thé hién tam hén chan
that, manh mé, trong sing va
cach tu duy giau hinh anh cua
ngudi mién nii.

POTRANG

Tay
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Bai 7. GIA DINH YEU THUONG.

TIET 12:
C.NOI VA NGHE

THAO LUAN NHOM VE MOT VAN DE
CAN CO GIAI PHAP THONG NHAT

Q_'

[Bel. 60
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1. Chuin bi ndi dung

- Xiic dinh myc dich thio lujin: nhimg diéu cin lam dé

< gia dinh hiéu vi yéu thwong nhau.

Y Kién ciia t6i
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PHIEU HOC TAPS02
Ung xir ciia cdc ban Ung xit ciia thay Phu

L
song

chet

Em cd suy nghi gi vé:
Y nghia ciia con dé?.
Hanh dong cua cdc ban va thay Phu
Tinh céch cia céc nhén vi
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Y kién ciia ban |Nhing didu 3i mudn|Nhing didu ban trao
trao ddi véi ban abi lai véi €61

Ghi ngin gon §|Ghi ngin gon nhimg ¥ Ghi ngiin gon cic li Ia,

kién vi li 18,|dinh trao ddi bing cich|bing chimg mi ban

biing ching tu héi: Diéu gi toi muén phin héi y kién cia

ban lim rd hon? Didu gi minh
61 khong ddng ¥ véi

ban?
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% Cau 1. Vin ban Nhitng canh budm thé
hién tinh cam ctia ai véi ai?
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Ciu 2. Ude mo ciia ngudsi con trong bii Nhimg cnh budm i gi?

Ngudi con mudn dwgc di nhiéu ndi, mé réng
hiéu biét cia minh
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Ciu 4. Nhimg tro choi ma em bé nghi ra va cich em
mo ta tro choi nay thé hién tinh cam cia em véi me
nhu the nao.
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Ciu 5. Trong céu sau, tir nio 13 tir ddng 4m? Giai
thich nghia céc tir do: Kidn bo dia thit bo.

Tir b6 1: Chi hoat déng di chuyén ciia con

kién (dong tir)
Tir b6 2: C
(danh ()

i mot lodi dng vt c6 4 chin

QUAY VE
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Céiu 6. Cu trixe cita dogn van ghi lai cim xtie vé mét bai tho
dm ¢6 mdy phin? D6 1a nhitng phin nio?

Chu triic ciia doan viin ghi lai cim

xtic vé mot bai tho gbm 3 pha
mé doan, than doan, két doan

QUAY VE
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Ciing 6 tri thirc doan
viin chia sé cAm xic
vé mt bai the




image141.png
Hs doc lai ba van ban Nhimg cdnh budm, May va sing,
Con la..vi dién thong tin vio bing sau:

Phiéu hoc tap s6 1
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Phiéu hoc tap s6 1

Tinh cam yéu thuong, ~ M@ivanbincs &
gin gii gitra 2 cha con vi mot edch thé hién 2
ngudi con tiép ndiude  khic nhau qua cic ¥

I mo cia cha minh. tir ngd, bién phip K&

/ Tinh cam yéu mén, quy  tu tir. M3i bai déu
trong gin b6 siu sic cia  c6 két hop yéu 16
con Vi me. twsyvamiduta |
Niém hanh phuc cia cha

‘mg khi ¢6 con bén canh

R
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A Thé tho, chi tiéf Giong diéu B
) [ < e vin B

vV V¥
AN

4 Bién phap nghé .
thugt dac sic

I SRR
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GIADINH LATO A
‘CUA MOI NGUO
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image146.png
D4m bdo yéu cuvé
Hinh thirc va i dung

Yéuchu ciia
doan van ghi i

rc“‘w*’r_ dufiicghnd | P
phén: md doan, than | S dung ngdithir
doan, két doan nhdt dé chia s&

\__doan, két doan

L
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Céu 5: Chia sé kinh nghiém vé ciich tham gia thio
ludn nhém vé mat vAn dé cAn c6 gidi phip théng
nhit
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S

Viét mot ki niém cua ban than véi =
gia dinh va ké lai truge 16p. Trong d6 =
¢6 st dung tir da nghia, gach chan tir X
da nghia va néu tic dung. < <

5
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- gia: 1. (ngwoi): da rat nhiéu téi ><tré
s0 v6i tudi doi trung binh.
=> Nghia gbc
2. (sdn pham trong trot): A& ><non
vao giai doan phat trién ddy
du, sau d6 chi tan lyi.
=> Nghia chuyén

X
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R

-lanh: (o) lanh >< - (do) rdch
- (bt lanh  >< - (bdt) va, siit, mé
- (tinh) lanh >< - (tinh) dit
- (diém) lanh >< - (diém) g
- (nwdc) lanh >< - (nuwde) doc
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N

VAN DUNG
- Em c6 suy nght gi vé ndi quy gia dinh sau:
EAMILY RULES]

“Keép your promises

L 2

2. D¢ gia dinh minh hanh phic, em s& lam
nhimg gi?
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T ngi trong ngoic ké

Liéu minh nhv ching c
Tham thiét

Trom so

Thu vén ca nhin

Nghia théng thuéng

Quyét hi sinh
Thé tham, théng thiét

Ngui ich ki, luén tim céch
thu loi cho minh

Cham lo cho lgi ich ca nhan
cba minh.

Nghia theo dyng y ca tac
gia

Hang mau (chi con d&)

Tré tréu (tinh hudng coa
nhan vat)

ch ki (tinh cach cGa tré con,
dugc dit trong ngodc kép
& giam mirc 46 nghiém
trong).

fch ki (tinh cach cGa tré con,
dvoc djt trong ngodic kép
& giam mrc dg nghiém
trong).
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Lim cho trér nén giaun
6, nhiéu cia cii,
ién bac

Tich lay thém bi (hinh
djng nhin vit Loi)

Dai diu vo.

Chd t6 chire choi dé.

Nguisi tai gioi, c6 khi
niing hinh déng, img
phé hon ngui.

Mt chi dé thién chién.
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thé gigi vo hiép noi ciic
anh hung nghia s hinh
tiu.

S xuit hién cia dé lira
trong trd coi choi dé cia
tré con.

Lim cho ngudi da hai
minh chju diéu ximg ding
véi diéu ngudi dé gy ra

Neghich ngom (hinh ding
ciia tré con)

Cao thi dé

Nhur truimg hep “cao
thi”

Nhu truimg hep “cao
thi”

Cir hanh tang I&

Tién hanh tang 18 mt
cich trang nghiém
(thwimg 1 cho nguii)

Chén cit vi twong ni¢m
con dé (hanh djng cia
nhin vit Loi)
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Poan van

Yéu ciu HS doc tir “cim tir gidly tring tuyén......thiéu thén, khé khat”. Cho biét
6 bao nhiéu doan viin ? Vi sao em biét ?
Dogn viin li gi ?

-Giao tiép 1a hoat dong truyén dat va tiép nhin tw twing tinh cim

biing phwong tién ngon ngir

- Viin biin 4 siin phim ciia hoat ddng giao tiép biing ngdn ngt, thuong
Ia tdp hop cia cic ciu, cic doan, hoan chinh vé ndi dung vi hinh
thirc, ¢6 tinh lién két chat ché, nhim dat mjt muc tiéu giao tiép nhit
dinh.

- C6 2 doan viin
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«C6 2 doan van
*Vi:
+ Hai doan déu biéu thl mot noi dung tuong dbi

tron ven. C6 céu chi dé D 1: tam trang me Ha khi
con dau truong chuyén, D 2: tdm trang me Ha khi

con dau dai hoc.
+ C6 hinh thuc viét hoa 1ui vao dAu dong va két
thiic bing ddu cau dé ngét doan.
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Doc va tra 161 cau hoi:
“Cam o gidy tring tuyén vao Truong Trung hoc phc théng
chuyén Lé Quy Dén (thanh pho Da Ning). me khoc. T gidy uét,
nhoe trén dau g6i. Con hoi sao me lai khoc, lic do me chi bao: “U,

thi do troi nang, me di xe duon, xa vé nén nén mit bi cat bay vao
lam sung day théi. Me dau co

Hoém nay con me lai Jam me khoc nhiéu hon nita. Con di def\u

dai hoe véi thanh tich tuyén thang. Con oi, vinh hoa phii quy nao
bang. Con géi bé bong cua me kién cuong va manh mé nhu mot
nhanh xuong rong troi 1én moi thiéu thon, kho khat.”

«Cho biét ¢6 bao nhiéu doan van ? Vi sao em biét ?
+Poan van la gi ?
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- Vit
+ Hai dogn déu biéu thi mdt ndi dung twong déi tron ven.

D 1: tim trang me Hi khi con dju truimg chuyén,

D 2: tim trang me Hi khi con dju dai he.

+ C6 hinh thire viét hoa lii vio diu dong vi két thic bing diu ciu dé ngit doan.
+Cé ciu chii dé (1) > HS dinh nghia doan van SGK/6.

o Dogn van T don ] trye iép (a0 nén van ban, thuong do nhiu cau tao thanh va o
nhiing dc diém sau:

~ Biéu dat mét ndi dung twong di tron ven;

~ Bit diu tirchd viét hoa I vio diu dong va két thic bing diu ciu ding dé ngit dogn;
~C6 thé e ciu chi dé hofic khdng e cau chii dé. Ciu chid dé néu y chinh trong dogn.
Ciu chi dé co thé dimg diu hoic cudi dogn vin.
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« Doan van 1a don vi true tiép tao nén van ban, thuomg do nhidu ciu tao thinh va <6
nhirg dic diém sau:

Biéu dat mét ndi dung tomg dbi tron ven:

~ Bt diu tirchd viét hoa i vio dhu dong v két thie bing diu ciu ding dé ngét dogn;

— €6 thé c6 ciu chis 3& hodic khdng c6 ciu chy chit 4& néu ¥ chinh trong dogn..
u chi 62 c6 thé dimg diu hoc

Vi du: doun viin khong 6 ciu chi dé: [SONG HANH

Ba ngay sau, Lé Loi gap lai nguedi, rong d6 ¢6 Lé Than. Khi ldp hedi greom vao
chud thi thdy viea van nhie in. Lé Lo bén K lai cdu chuyén.

husoa (Theo Nguy¥n Déng Chi. Sic tich HE Gueom)

Vi du doan van g6 ciu chi aé: | DIEN DICH

Tie d6 khi thé ciia nghia quan ngay mit ting. Trong iay Lé Loi. thanh guom thin

tung hodnh khdp cac iran dia. lam cho qudn Minh bai via. Uy thé cia nghia quin vang

e Ho khiimg phi trén trdnk nhie triede m xong xdo di tim gide. Ho khing

Phisi G wing khG cuec nae trieie niva, da o6 nhimg Kho lismg moi chiém dirge cia gige

tip 1€ cho nghia quin. Gieom thin 4 m duomg cho ho dinh trin ra mdi. cho dén hic

& it tén gide nao irén ddt e
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V6 HKIl - BAI 6 (12

STETL2 VB 1LGIolanh dau mia.
m TET3 VB2 Tuéitho .

[ ETETSe v conga i me. Ty o ing it
wTET78 3: Chide 4 cusi cing.
STIETS Vit Bién bin cude hop.

+TIET10- 12 Tom tht i dung trinh biy e ngui Khc. On thp.

Gio lanh diu miia Tusi the t5i

VRN -

SGK, /17
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CAU1/17 SGK,. TIM TRONG VB TUOI THO' TOI CAC TV NGU TRONG DAU NGOAC KEP

T nga trong ngosc kép.
liéu minh nhu chéng co

thim thiét

thu vén canhan

am gidu
v aai

a0 thi/ cao thi dé.

nghd

wathi

e

Nghia théng thudng
auyit hisinh.

thé thim, théng thiét

ngudi ich ki, 1uon tim cach thu Ioi cho
minh

cham o cho gt ich ¢ nhan cia minh

lam cho tré nén gidu cé, nhidu cira cai,
tnbac

diidivs

ngui tai gidi, co kha nang hanh
ong, g ph hon ngu

gia nhap vao giang b - thé gio1 Vo
hiép nol c4c anh hung, nghfa s hénh
o

1am cho nguo 43 hai minh chiu Géu
xig Géng Vo1 Géu ngu 46 gay ra

tién hanh tang I8 mét cach trang

Nghia theo dung § cia e g
hing mé (ding 46 chi con ¢ Ia)

trértru (chitinh husing cia nhan vit)

feh ki (inh céch cda  con, duoc.
dat trong ngodc kep aé giam mirc 4O
nghiém rong)

fehKi tinh céch cia 76 con, duroc
@t trong ngoac kép aé gidm mac 46
nghiem irong)

Kich 14§ thém b (rénh déng cda nhin it
wi

e 8 chicchoi i

mt chi dé thign chién

su xuét hien cda dé I trong tro
cho chol dé cua té con

nghich ngom (hanh dang cda tré con)

chén cét va tuéng niém con dé (hanh
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® Bién ban la gi? Co nhing loai bien
o ban nao?

Biéen ban can dam bao nhing yeu
ciuvé hinh thiic va b cye thé nao?

! Noi dung thong tin duge trinh bay
~—— trong bien ban can dam béo diéu gi?
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1. Khai ni¢m bien ban

Bién ban la loai van ban ghi
chép mot cach ngén gon, trung
thyc, chinh xéc, ddy du nhiing
suviéc da / dang xay ra.
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1. Cac loai bien ban
Bién ban ghi lai mot sy kign
Bién ban ghi lai cudc hop
’ Bién ban hoi nghj

Bién ban ghi lai mot hanh vi cu
thé
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3. Yeu cau ciia mot bien ban

Hinh thic, bd cuc

Noi dung
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> Qude higu (viét in hoa), ticu ngi (g6e phai)

> Tén van bin (viét hoa, giita trang giy)

> Thoi gian, dia diém ghi bién ban (cu thé)

Hinh thic

> ‘Thanh phan tham dy cha tri, thu ki

Dién bién suviee thyc (&

Phin két thitc
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S6 lieu, sy kién chinh xac, cy thé

Noi dung Ghi chép trung thue, day du

NOi dung c6 trong tam, trong diém
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PHIEU HOC TAP S0 1 (Phan tich mau bién ban)
Quéc hieu, tieu ngi
Ten co quan chu
quan trye tiép

Ten co quan, (6
phan Chic ban hanh

dau Thoi gian, dia diém -
Thanh phan
Chittoa
Thuki
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PHIEU HOC TAP S6 2 (Phén tich méu bién ban)

Thong tin chi tiet chinh xéc theo:-
dién bién cuoc hop

Van dé néu len dé ban bac, bidu-
quyet. ket qua biéu quyet

Phan

chinh Phan cong nhom, ca nhan

Thao luan giai phap

Ket luan ciia chi toa
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PHIEU HOC TAP S0 3 (Phan tich miu bién ban)

Thoi  diém ket
thiic cuge hop

Phan Chit ki xdc nhan
cudi cuathuki

Chir Ri xac nhan....
cua chu toa
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DAP AN PHIEU HOC TAP S6 1
CONG HOA XA HOI CHU NGHIAVIET NAM
B0c1ap - Tudo - Hanh phiic

Tén co quan ch quan IETruomg THCS Binh Minh
tiep

Quée higu, tieu ngit

Ten co quan. 6 ehc ban hanh 9 041

Phén

dau T gian, dia diem 7gi6 . ngay 4 thing 10 nam 2020 - Phiong A202

Thanh phén (GVCN: Nguyén Van Narm v toan the HS GA1

Chiton L6p truting Nguyén Phucng Nam

o Th H i
Tkl Nguyen Thi Fuong Giang
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DAP AN PHIEU HOC TAP S0 2

1) Chut toa N¢ én Phuang N: hd bién dér
ons et et i o
chinh xée theo dign P {1 10V K€ HoReh coc i tap sar

mimg Ngay nha gido Viét Nam do Nha trudn,
bién cuge hop o chgl'mg Ui oo e R ’

Phén (2) Tap the 16p biéu quyet chon tén tap san. Ket
chinh, qua biéu quyet nhu'sau:
Van dé néu en dé bin - (i thay; 5/35 phicu
bac. biéu quyet, ket - Ngudi L do thim lang: 10/35 phiéu
- MOt thai dé nhd: 5/35 phiéu
- Bui phan: 15/35 phiéu
Tap thé 6p thang nhat chon tén: Bui phan

qua biéu quyet




image30.png
DAP AN PHIEU HOC TAP SG 2

(3) Chit toa tién hanh phan chia cong viee, chia
16p tam 4 nhom

- Nhom thiét k& do ban Pham Duy Anh lam
Phan Phan cong nhom truong
chinh nhom, ca

- Nhom noi dung do ban Tran Thu Ha lam lop
nhan

trusng

- Nhém hinh &nh do ban Phing Vin Kien lam
nhém truong
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AP AN PHIEU HOC TAP S0 2

chinh

Thao luan
giai phap

(4) Ban Tréin Thu Ha (Truiong nhom noi dung) dé xudt g kién:
tap san sé g nghia thu hit hon néu co bai viet phong vén thay
0, va ghi lai cam xic, suy nghi cua théy ¢6 vé trutng ldp.
nghé nghiep

(5) Ban Pham Duy Anh (trutmg nhom thiét ke) dé xuat y kién
‘ot 56 bai viét nén thiet ké theo dang chirviet tay dé ghi lai
déiu én thoi hoe sinh

(6) Ban Nguyén Thu Phuong (thénh vien nhom thiét ké) dé
xudt  kién: nén ¢6 nhig bai viét trinh by dudi dang truyén
tranh dé tap san dugc bat mét sinh dong hon

Ket luan

citachit toa,

(7) Ch toa phan eong ede nhom trung (én ke hoach thic
hién chi tiét cho phéin viée caa nhém minh. K hoach nay se
duge thao luan va trién khai chi tiét trong budi hop L6 tiép
‘theo vawo gis sinh hoat ldp ngay 11 théing 10 nam 2020
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DAP AN PHIEU HOC TAP SO 3

Thisi diém ket Cuoe hop ket thiie vio 7 gids 45 ngay 04
thiic cude hop  thang 10 néim 2020

Phan  Chir ki xae nhan

s cuathi | (41en) Nguyén Huong Giang

Chir ki xac nhan

Kiten) Nguyén Phuiong Nam
cuachuton (N 1EM NOW o
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Bang kiém bien ban
Yeu cau d6i vdi bien ban Pat/ Chua dat

Bién ban day di 3 phan: phan dau, phan chinh,
phén cugi

Phan déu trinh bay r6 thai gian, dia diém, thanh
phén tham dy

Phén chinh ghi lan Lot cac § kién phat biéu cia
ting ngudsi theo diing trinh ty dién ra

Phan cu6i ghi 6 thasi gian ket thiic cude hop, ho tén,
chirki cia thir ki va chi toa

Ngon ngit ciia bién ban chinh xéc, ngén gon, khong
Lam cho ngui doc hiéu nham g ngudi noi
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V6HKI-BAIG (14 tiét)

PIEM TU'A TINH THAN

TIET 8,9  :VB4- Chiéc 4 cudi cung.
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Neit Van 8

CHIEGIGUOIGCUNG,

(Tricl)

(O, Hen-i )

1.Gigi thi

iéu TG -TP: 7 /\

-0.Hen-Ri la biit danh ciia
William Sydney Poter
(1862- 1910), nha van My,
ndi tiéng vé truyén ngin

-Truyén ciia 6ng thuong
nhe nhang va tran diy
tinh thin nhan dao cag
cd. %

=
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Vin bin :

1.Gioi thiéu

2. Tdc phim:
-Trich truyén ngin

2

“Chiéc ld cuéi ciing”

- D6 la mgt truyén

ngan hay, tiéu biéu
ﬁ/ cho phong cich ngh¢
thudt ciia Henry
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1d-4Clock

tha gian (The Caliph,
i@ and the Clock)

o 3 PO

Can phong déy d fién nghi (The f
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A A Chaparral Prince
RETRIEVED) O. Hemy
REFORMATION,

£\ The Perfect Library

cudc dbdi doi (A retrieved reformation)
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a

Sau hal muoi nam (After twenty years)
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- Xuidt xt: Trich tac pham cung tén.
- Thé loai: Tmyen ngan.
- Truyén ké theo ngéi thir 3. (Loi ké cia
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SGK ,/ 19 ﬁ
g

-P1: Tir diu -> Ha Lan.
-> Gidn-xi chd' dgi cii chét.

-D2 : Tiép-> Vinh Na-po
-> Gién-xi hoi sinh.

-D3: Con lai.
-> Syrra di bit ngo cua cu Bo-men.
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m tit vin bi

Xiu vi Gion-xi i hai nie hoa si tré séng trong mt khu
nha tro. Cu Bo-men, mét hoa si gia ciing séng & do, ca doi

cu khao kit vé divge mt kigt tic nhueng chiea thoa ;. Mia
dong nam dy, Gion-xi bi bénh sung phdi rdt nang. Bénh tat
Kliién c6 tuyt vong vi nghi ring khi ‘hwc i thieimg xuin

hét Iong chay chita cho ban nhu-ng v ich. Biét duge
$ nght dién rd dé ciia Gion-xi, cu Bo-men dm thim thirc suét
[ém muta gic dé vé chiée ld thieong xuan. Chiée ld cudi cing
i khng rung trong dém bio lon k J -xi nght lai, ¢

h stmg phai sau dém sing tic kigt tic chidc li cudi cing
dé ciéu Gion-xi. Xiu ldng I¢ dén bén ban bio cho ban vé cii
‘chét ciia cu Bo-men vi bi mit ciia chide ld cudi cimg.
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1. Nhén vat Gion-xi

. * Hoan ¢
- Nit hoa si tre, bi sung phoi ning, nghéo ting.

-> Tuyét vong, chan nan, khong nluén séng.

) 4-Khi chic I
van c

= Biing nghi lyc, bing tinh yéu cuc sdng, bé,‘lg sw
dAu tranh bén bi, con ngudi ta c6 thé chién thing
bénh tat.
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- Néi lo so: la thuong xuan con rét it, so mét di
ngudi ban than.’ /%

- Hanh dong: dong ¥ien ban, cham soc, lam theo

yéu cAu cua Gidn-xi mot céch chan nan.
w

tﬁgac nhién vi chiéc 14 cudi cing van con. |
o

L
g
&
<

=
=
=

- Tam trang: Tir lo so— chiéu chuéng— dong
vlen~> cham s6¢ — ngac nhién— sung suong.

=> Mt tinh yéu thwong bao la, sdu |
niing, vo by danh cho ban, tim moi
|cich dé ciru sbng ban.
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* Hoan cinh: . . Nhi cu Bo-men:
- Hoa si gia, nghéo kho.

That bail frong nghd ruat: 3;’%
X

Lam mau v&. »
- Udc mo: v& mot kiét tac, chua thyc hién duoc.

|* Thai d: so sét, lo léng, im ling khong noi gi.

* Hanh djng: Am tham v& chiéc 14 cubi cing
|trong dém mua tuyét.
* Myc dich vé chiéc 1a: Mang lai niém tin, niém hi von
dé ctru song Gidn-xi.
> Tao bét ngd cho Gién-xi va ca Xiu, dong thoi mang
lai cam gidc héi hop, bit ngdy cho Xiu va ngudi doc.
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-Dem ti

- Mua tuyét vii dip, dip
manh vao cira so.
- Gi6 phii phang 20 ao.
- Gidy , quin w6t siing
lanh bubt.

- M{t dém Khiing khiép.
=> Hoan cinh vé ld vo
ciing khiic nghiét

AL
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+ Hwong toi con nguwoi
+ Phyc vu doi sbng con ngui.
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IIL. TONG KET.
V -

SN STyt Ta 4 i T

¢ thujt d thwong cao ci g
oL UL i * nhimg ngudi nghéo kho
hai in N - Sic manh cia nght
- nhiéu £ thuit chin chinh.

chi tiét bit ngo,
hép din.
- Két cu chit che

' O Hen-ri - A
Fy

> Thé hi¢n tim long
nhin dgo, tinh thin nhin

cita nhi van O.Hen-
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Phicu ho tip 1

Nhin vit Xiu Gidn-xi
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PHT 2

Nhan de

Detii

Chide
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HUONG HOC O NHA

Biii ¢

Tom tit viin ban.

Niim dwge cic nét dic trung ciia thé loai truyén.

Niim dwge tac dung nghé thudt cia van ban.

Hoén thanh phin luyén tip.

Biii m6

Xem trwde bai: Noi v nghe.

Xic dinh cic nhanh chinh cia so db tw duy tom tit.
Xic dinh dwgc ndi dung chinh cia viéc tom tit ndi
dung ngudi khic trinh bay.

— Hét —
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Trong vai tro nguoi nghe:

- h ello 4
Buc 1: Ling nghe va ghi tom tit.
- Ling nghe ndi dung trinh bay: ciin nghe hét cau,
hét y dé hiéu ro diéu ngudi trinh bay mudn néi.
- Ghi chép tom tit ndi dung trinh bay:
+ Cin cir trén thye té ¥ kién ciia ngwdi phat bidu
dé ghi tom tit.
+Tém lwge i ¥ chinh duwéi dang tir, cym tir.
- Ding cic ki hiéu nhu cic s6 thi tw, gach diu
dong,... dé thé hién tinh hé théng cia cac y kién.
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Trong vai tro ngudi nghe:

Buede 2: Doc lai va chinh sira.
- Poc lai phén ghi tom tat va chinh sira cic sai sot (néu
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THUYC HANH

- Nhom nghe, ling nghe v

| ‘ - Thuyc hién néi véi nhom*oi
‘ ghi chép.

|

|

|

I
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Kién tiinh |
bay o
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Bai tap 1 (SGK/ 25): Em da hoc ba viin bin Gid lanh diu mira, Tubi the t6i va Chide I
cubicing. iy hoan think bing sau:

Phidusé 1

Tac phim Détai Chi 8¢ | Chi tiét tiéu biéu
Gt larth du mi

Chiée la cudi civ
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Cugc song claTinh  thwong Chi em Som Idy 4o cia
nhimg dira tré ngwdi, sy sé em Duyén dem cho Hién
noi ph3 ngheo chia, cim thang mac.

vao nhimg ngdy d6i véi ngudi c6

dau tién gio mua hoan cénh ko

ve. Khan.

Tusi th Tinh ban cin <o Loi 6 chi dé lira va vo
sy cim _thang, tinh chil da bi chét, tit i
thiu  hidu  13n moi ngwdi 5 chirc dam
nhau tang long trong cho chii

dé.

Sy sdng va cii Thip Ién hi vong Cy Bo-mon d3 vé chisc
chét séng cho ta tr 1§ thuomg xuin cudi
nhim diéu gidn cing ngay khi chiéc 13
di dén tir nhirng thit rung xudng trong
ngusi  xung démmura rét
quanh ta.
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‘Bai tip 2/ 25: Nhin vit ndo trong cic van bin Tudi tho 16i, Chide 1d cudi cing khién em nght
vé cuge séng cia bin thin nhiéu nbd(? Em 3 hoc duge nhimg dicu g tir cich img xw cia
nhin vit 67

Phiéu s 2:

Nhin vit Suy nghi v ban thin Bai hoc

Tudi tho 161

Chiée Id cudi ciing
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Ticphi

Biihoc

Tuoithotéi | Loi W coje song|Biet & chia va thiu hie
cia bin thin | ngwoi khic di rong bit
thiéushit | ci hoin cich ndo $ giip

tatrd nén tét dep hon.
Chiée 1 cusi|Co Bo- |1 coic song|Bidt & chia va hau hiaw |
cing men [cin bin hin|nguii Khic di vong bit
shiéushdt | ci hoin cinh nio s gip

tatro nén tt dep hon.

e | \A
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]

dung
fﬁﬁng

nhau

Khic

nhau

g trong, t! nghiém.

Thiy Phu Cu Bo‘-m%
Py

T}}éy Phu va cu Bo-mon déu la nhﬂ’ng nguoi
tram lang, 1am nhimg viée cho ngudi khac mot
cach am thim ma khong can sy dén dap nao
ca.
Thay Phu da di dén|Con cu Bo-mon da im
dam tang cua chi dé lar\g l?m va cuol cung

trg nén im ling mai

v6i mot hinh anh trang | mai vi cu dd ra di.





image61.png
BT4/2§ Em hoc dugc dleu gl vé cach
viét bién bin va cich tom tit nji dung
trinh bay cia ngudi khic?

Viét bién ban cin ngan £on, sic tlch co dong lai
cic y chinh cia budi hl;lc, tranh viét dai, lan man
ma chua di vao duoc vén dé chinh.

T6m tit ni dung trinh bay cia nguoi
khdc phai diy di cdc ¥ chinh va ngin
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5: Hay néu nhirng viéc em
@i 1am va c6 thé Iam dé tr6 thanh
"diém twa tinh thin" cho ngudi
khic.

Em di 6 gling hoc tip thit tbt, dat
thanh tich cao trong hoc tip dé lam
diém tua tinh thin cho b6 me.
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: Sau khi hoc xong bai hoc, em hiéu
'm tya tinh thin" 12 gi? Piém twa tinh
thin c6 y nghia nhw thé nao dbi véi mbi

ngudi? e
giiip ta T
manh mé %:Ia ::l::
hon, y chi L
hon trong

cue séng.

¥ cim xite ban dem ‘k
; i lai cho ngurdi khic
* > giap ho c6 dong /

_luc hon.
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NHlj’NG CANH BUO

Hoéng Tr -
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c6 ngat dong giitra cac cau
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Ty

2. Tac phdm

a) Doc va tim hiéu chu thich

Ngiit nhip:

Cha mim cwdi /xoa diu con nho:
“Theo canh buém/ di mai dén noi xa
8¢ c6 cdy, ¢é cita/ cé nha,

Nhueng noi dé cha chwa hé di dén.”

O 0 0 0 0 O

- Cach doc: Poc toan bai véi
giong chim rdi diu dang, trAm
Iing phii hep véi viée dién dat
tinh cim ciia cha véi con.

+Loi ciia con: ngdy tho, hon
nhién

+Loi ciia cha: 4m ap, diu dang
thé hi¢n tinh yéu con, cim xiic tw
hao vé con, vé tudi tho ciia minh,
vé s tiép ndi cao dep ciia cic thé
hé.
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O

I. Tim hiéu chung

1. Tac gia

a) Doc va tim hiéu chii thich

b) Tim hiéu chung vé vin ban

- Xudt x(r: Bai tho dugc rit ra tir tip
Nhitng canh buom (1964)

- Thé tho: tho tir do

O 0 0 O O O

Dacdiém | Thé hién trong vin
ban
Nhitng cinh buom
Tho cé hinh thirc cau tao | -6 dong
dic biét -S6 kh:
- Van:

Tho 1a yéc pham tri¥ tinh,
thién vé boc 16 tinh cam,
cam xiic cua nha tho

-Cam xic bao trim cua
bai:

- Pic diém ciia thé tho trong van ban Ngon nge tho thwong

ham sic, gidu nhac diéu,
hinh dnh

- Tinh ham sic
- Hinh anh
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Nhitng cénh busm

Tho c6 hinh thirc cau
a0 dic bigt

~56 dong: khong gidi han
-56 khd: khong gi6i han

- Van: khéng can c6 van lién
tyc.

Tho la tac pham trir
tinh, thién vé boc 16
tinh cam, cm xic cia
nha tho

-Cam xtc bao trum cda bai:
Tinh cam yéu thuong, than
thiét ciia hai cha con.

Ngon ngir tho thueng
ham sic, gidu nhac
diéu, hinh anh

- Tinh ham stc: bai tho ngdn
gon nhung &n chira nhigu
cdm xic

- Hinh &nh: bién xanh, cat
tréng, &nh mai hdng, ..
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P1: Tir dau dén...long vui phoi phéi
-> Miéu ta hinh anh cua ngudi cha va nguoi con
di dao trén bai cat

SGK , /28

P2: Tiép theo dén...dé con di

> Cugc tro chuyén cua hai cha con va mong
mudn cia ngudi con

P3: Con lai
-> Cam nhan cua ngudi cha

Bai tho dwoc danh gia la mot trong nhirng tac phdm hay
vé ngén tir, am hwéng va c6 strc goi cam.
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Hai cha con budc di trén cdt
Anh mdt troi ruc ré bién xanh
Bong cha dai lénh khénh
Bong con tron chic nich.

Sau trgn mwa dém rd rich

Cidt cang min, bién cang trong.
Cha diit con di dwdi dnh mai hong
Nghe con budc long vui phoi phéi.

/N

-
Y
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Khong | Thoigian | Canhvit | Con nguoi

gian
Chi tiet

hinh dnh

Nhanxét | — - -
Ngh thujt

Cim nhin
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1.Hinh anh hai cl

trén bién

O 0O 0O O O O 0O O O O
{1.Hinh anh hai cha con di dao trén bién |

PHIEU HOC TAP 2

Khong gian Cann Con nguoi
Chi tiét & bai cat trén budi +anh mai héng | +bong cha dai
bién sing. |+ cit cang min lénh khénh
e | +bibn cang | TBOmEcOn
o trén chdc nich
dém xanh -
+cha dit con
i
+ long vui
phoi phoi
Nhan xét | — Khong | — Twoi | —Khung canh | —vai ve
gian bao la, v6 | séng, | trong tréo, vui | thoai maéi,
tan mat mé | twoi, ruc & hanh phuc

Nghé thu.

at: diép new, doi lap, tir lay

Cam nhan: Tinh cam cua hai cha con than thi

vira dom so, gian di, vira thiéng liéng, cao ca.

O
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Tk Lam (91019)
- Tea kbai sih:Nya Tumg Vi

- Poc vi tim hiéu cha thich
- Nouin ki chuyén: ngél h
- Phuomg thic bidu dat: by sy két
hop mieu ;.

“Thé logi: truyén ngin;

- Bécuc:

+ Doan 1. Tir i
choi: Sy thay @b cia <
con nguit Kbi thit Gét chuyén
Iank;

+ Doan 2: Tidp... iong long 1
hién thly dm dp vai vui: Som v
Lan ra ngosi choi voi i ban nha
Dgohl chy v quyét dinh cho bé
Hien chi do;

-+ Doan 3: Con Igi: Thii a6 va cach
mg xi cla moi nguid ki phit

- Qut g 1, oo o i s (i G, i g i oo i oo c Sm.

Tnnmgm clnng gt i, v bk vt dhitho i v hioh
Hodn L hing on g o, e stug i it v co e md

ih e, Gonhi.

hinvin
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——

*YEU TO TU SU TRONG BAI THO

- Céu hoéi ciia nguoi con:
-“Cha oi!
Sao xa kia chi thdy nwéc, thy tréi
Khong thdy nha, khéng thdy cdy, khéng thiy
ngwoi ¢ do?”
-“Cha mwg’n cho con bubm tring nhé,
Dé con di..
— Ciu hol ngay tho, hén nhién. Nguoi
con mong muén mé rgng kién thirc, dugc

di nhiéu noi.
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- Cau tra 10i cia nguoi cha:

Cha mim cwéi xoa diu con nhé:

“Theo cdnh buém di mai dén noi xa

8¢ co ciy, cé cira c6 nha,

Vén la dit nuéc ciia ta,

Nhung noi d6 cha chuwa hé di dén.”
—> Ngudi cha trim ngim, mim cudi gidng giai
cho con, tirng buéc ning dé wéc mo con.

=Yéu t6 tw sw gitp ta cam nhan cudc tro
chuyén gan giii, thin thiét cua hai cha con.

O
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*NGHE THUAT DAC SAC < .

-

An dy chuyén dbi .
1 du chuyen 4ot Hinh anh cdnh buom

cam giac: . Déu chém lirng:
“Anh niing chiy —  biéu twong Dé con di...
ddy vai” cia wéc mo, .
— lam ting sic hip khat vong dwgc —> sy tiep noi
9 dén cho cau tho, giip di xa, duge mé ciia the hé sau.
ngudi doc hinh dung rong hiéu biét
cy thé vé khung cinh ciia ngudi con.

dep d@ trén bién,

=> Tinh cam yéu thwong, triu mén ciia nguoi cha danh cho con
va khat khao dwgc kham pha nhirng diéu chwa biét caa nguoi con.
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1. Nghé thuat

-Két hop y yéu tb tu su, mlLu ta trong tho
- Thé tho' tur do dé truyen tai ndi dung
- Ngon ngir tho' giau hinh anh, cim xic

2. Néi dung B N
-Tinh c¢im cha con thin thiét, tran day yéu
Y thwong

- Ca nggi wéc mo kham pha cue s(‘)pg cua tré
tho. Nhirng wéc mo 1am cho cude song khong
ngirng tot dep hom.
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Hg va tén HS: ...

1.Lwa chon it nhit mdt tir ngi hodc hinh anh ddc dao trong
m&i phin ciia bai tho Nhiing cdnh budém va giai thich vi sao em
chon tir ngir, hinh anh ay:

Bai tho Tir ngi¥, hinh dnh doc dio Giii thich

Phin 1
(Tr dhu dén...long vui
phoi phéi

(Con lai)
2. Em nhin xét nhu thé nao vé tinh cim, cam xtc ciia téc gia thé
hién qua bai tho?

Phin 3
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CLOUDS AND WAVES

MOTHER, the folk who live up in the clouds call out to me--

“We play from the time we wake tll the day ends.

We play with the golden dawn, we play with the silver moon.

ask, "But, how am | o get up to you?" They answer, "Come to the edge of the.

arih, lftup your hands to the sky, and you will be taken up into the clouds."

“My mother is waiting for me at home." | say. "How can | leave her and come?"

‘Then they smile and float away.

But| know a nicer game than that, mother.

1 shall be the cloud and you the moon.

1 shall cover you vith both my hands, and our house-top will be the biue sky.

“The folk who live i the waves call out to me--

“We sing from morning till night; on and on we travel and know not where we
ok

T2k, "But, how am 10 in you?" They el me, "Come o the edge o the shore

and stand with your eyes fight shut, and you will be carried out upon the waves."

153y, "My mother always wants me at home in the evening-how can | leave her

and go?"

Then they smile, dance and pass by.

But| know a better game than that.

1 will be the waves and you will be a strange shore.

1 shall roll on and on and on, and break upon your lap with laugher

And no one in the world will know where we both are.
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Phiéu hoc tip s6 1
Thos gian: 5 phiit

Ciu hoi:
1. Chi ra xudt xif ciia bai th.

2. Nhirng du
bii tho? Xic dinh
3. Xiic dinh nhiin vit trit tinh.

4. Xiic dinh bd cuc bai tho. Ciic phin ciia bai tho ¢6 gi gidng va
Kkhic nhau? (V& s6 dong tho, cich xdy dyng hinh anh, cich &
chire khé tho). Néu tic dyng trong viée thé hién chi dé cia bai
tho.
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2 Nhlrng diu hleu nao giup e#

nhjn biét “May va séng” 14 mi

bai tho? Xic dinh thé tho?

- Nhimg diu Gip em nhin ra ddy o mot bai tho l:

* Két thiic mbi ciu tie gid déu xudng dong.

*Léi hoi dap ciia con va cic ban ciing duge tic gid trich din va cho vio
ngode kép.

* B tho khong c6 vin, khong bi ring buge béi vin lujt nhung ngudi
doc van cam nhan duge dm diéu tri tinh cia bai tho.

ngén khong déu.
+Khéng dbi héi hiép vin.

+Vin c6 nhac diéu.
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% Xac d[nh b6 cuc bai tho, Céc phan 6 co.@l
giéng va khiic nhau? (V& s dong tho, cich'xiy

dyng hinh inh, cich tb chire kho tho). Néu tic
dung trong vige thé hién chi dé ciia bai thet

- B5 cuc: Lo em bé c6 thé chia lam hai phin
+Phian 1: tir dau dén “troi xanh thim” > Em bé ké cho me nghe
Ve cude tro chuyén véi nhiimg ngudi trén may.

+Phiin 2: con lai > Em bé ké cho me nghe vé cude trd chuyén véi
nhimg ngudi trong song.

- Giding: 56 dong tho, su 13p lai ctia mot & tir ngi, céu tric, cich
xdy dyng hinh anh.

- Khée: 10i tim tinh cda em bé dt trong hai tinh hudng thir thich
khac nhau dé dién ta tinh cim dat dao, dang trao ciia em bé.

- Téc dung: thé hién tinh yéu me ciia em bé tron ven, siu sdc, trio
dang, manh ligt.
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+ Cich xumg ho:
~Céch me Son goi em Duyén ngay tir déu
téc pham: “c5 Duyén" - “cé” ~ trang trong;
-Cach goi me cua Som: “me” gia dinh trung
o
“Hanh dang cho 4o gop phin thé hn tinh
céch t6t bung, biét yéu thirog dum boc
himg nguat <6 hon canh kho khin i
chj em Son.
fnh déng 6 cia hal i tré c6

nghia vo cing to lon v Hién vi Hién nhin
dugc sy quan tam, chia sé cia ngudi khac
rong con gi6 lanh ddu mira.
+Bing khen & ché hai dia tr t6t bung, 5
chia va quan tim nhimg ngui <6 hoan
canh kho khin.
+Bing trch & chd a6 1 chibc do ki nigm
cia dira om xéu 86, chura dirge su cho
phép cia me ma hai chj em da dem di cho
ngué khic.

nh ddng dbi o cia Son rit ngiy tho,

tré con liic 6 moi higu me rét quy chic do

2. Nhan vt Hién va nhimg dira tré

nghso:

-Khong gian! khung canh

+Yén a,ving ling nghso, ls thém miia

a6ng cang khic hoa séu v8 inh canh

khén kh

~Ding v

+ Hién va nhimg dira

phong phanh, rach rubi, va viu, khang

G dm. Ching rét thich choi v Son va

Lan nhung ching khéng dam thai qua.

3. Me ci Son va me ciia Hién:

2. Mo cuia

“Thdi b va hanh déng cua mo

+ Noi tranh: “To biét cdu & day dda, nén

161 phai v3i vang dom Iai ddy tra mo”

= Mo Hién la nguoi khép nep, nhung cur

xir ding din, t trong cua mot ngui

me nghso khd.

b. Me cia Son:

- Cach cu xtr nhan hdu, t nhi ciia mot

nguei me co diéu kign séng kha gia

hon.

=> Vo cic con vira nghiom khc, vira
u thirong, vui i céc con bidt chia sé,

gitip 4G ngudi khac.
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BO CUC

Loi tho: Em bé > me

Me 0i...—> xanh thim Trong séng ...—> chén nao

9cau 10 cau

L&i m&i goi ciia nhirng ngwoi
trén may, trong séng

CAU Ay
TRl'JC | Loi tir chéi cua em bé

‘ Tro choi sang tao cua em bé ‘
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2 Taepham L TIMHIEUCHUNG |

a) Doc va tim hiéu chi thich

+ In trong tip “Si-su” (tiéng Ben-gan), 1909.
+In trong tip “Trdng non” (chinh Tagore dich sang tiéng

xudi, vin b nhac

i em bé cé thé chia lam hai phin
+ Phén 1: tir ddu dén “trdi xanh thim” > Em bé ké cho me
nghe vé cuge trd chuyén véi nhimg ngudi trén ma;
i con lgi > Em bé ké cho me nghe vé cude tro
uyén véi nhimg nguii trong séng.
‘c dyng: thé hign tinh yeu me ciia em bé fron ven, siu
lsic, trio ding, manh lit. EEiESEeT
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1.Loi méi goi ctia nhitng ngudi séng trén may, trén séng.

-~

@9 — Phiéu hoc tip s6 2

Thoi gian: 4 phiit

Vong 1: Nhom chuyén gia

M&i day ban hing doc Ii 1 nhém, yéu chu mdi nhém lam mjt
nhigm

+ Nhom I: 1. Nhing nguwii séng trén miy, trong séng néi véi em
bé nhimg diéu gi?

+ Nhom II: 2. Em s¢ duge choi cing ai? Hinh thire, cich choi
nhw thé nio?

+Nhém III: 3. DE dén véi ho, bé sé lam nhw thé nio?

+ Nhom IV: 4. Em c6 nhiin xét gi vé cich dén va cich hoa nl

mi ho da vé ra?
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LO1 MO'1 GOI CUA NHUNG NGU'O'Il TREN MAY,
TRONG SONG

Thé gioi cua he

Céch dén thé
y

Sl noi tan ciing trai dat
dwa tay lén troi
) nhéc bbng

thire day - chiéu ta
binh minh vang )t
véng trang bac

—ria bién ca
nghién mét lai

7 -ca hat, ngao du
ing s6m — hoang hon
y - noi no_g

\ Sirc hép dan ciia thé gidi ¢

ki digu J

gdi ¢
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1. Loi moi goi ctia nhirng ngudi séng trén may va trong

trén miy, trong séng déu néi véi em bé hai
ni dung mvi go

- Thé giéi ciia ho (sic miu, im thanh, khéng gian, thii
gian):

hoi, thike ddy - chiéu ta, binh minh vang - ving tring bac
hit, ngao du, sing sém - hoang hin, noi niy - noi no
ich dén thé giéi do (d& dang, thi
¥ dén noi tin cing trii dit, dwa tay lén tréi, dwge nhic
bing

+ dén ra ria bién ca, nhim nghién mit lgi, diwge nang di

céu triic ciu.
msoffcesilscom
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1.Loi méi goi ctia nhitng ngudi séng trén may, trén séng.
~r o~

ﬁ%} — Phiéu hoc tip s6 3
Thoi gian: 5 phiit

Ciic nhém méi dwge hinh thinh bing cich sit nhip thinh vién
ciia 4 nhom theo day bin hing ngang. Cir 1 day bin hing ngang
I m§t nhém va gino nhiém vy méi. Phit phiéu hoc tip s6 3
Vong 2: Nhém manh ghép

1. Em thAy thé giéi ciia ho vé ra nhw thé nao?

2. Néu em dwoc rii di choi dén noi ki diéu, hip dén do,
em ¢6 di khong? Tai sao?
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Me minh dang doi & nha.
Lam sao c6 thé roi me ma dén

duoc

Budi chiéu me lu6n muén minh &
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2. Lo tir chi ciia em bé
bé dip Ii hai lugt, véi trinh ty giéng nhauz

nhimg didu méi Iy khit khao tim hiéu, khim phs.
+ Tir chéi diit Khoat: tinh yéu me 16 hon tit ca. Tinh méu tir
giip em Kidm soit xtc cim, kiém soit khit vong, biét suy
nghi v Iya chon.
Nhimg ngubi trén miy frong séng “mim cubi® he trin
‘ong tim long em bé danh cho me; ho biét truge ciu tri loi
vi finh miu tir I chdn If trén mit dit nay,... 0000
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é@ — Phiéu hoc tap s6 4
Thoi gian: 5 phiit

1. Em bé da sing tao ra trd choi nhr thé nio?

2. Trd choi ciia em bé ¢6 gi gibng vi khic so véi eude vui choi
cila nhimg ngwis “trén miy”, “trong song”?

3. Nhimg tré choi mi em bé ngh ra va cich em mé i tro choi
niy thé hign tinh cim véi me nhw thé nio? Pidu d6 ggi cho em
suy nghi gi vé tinh cim giira nhimg ngwoi thin trong gia dinh?

4. Ngoai § nghia ca ngoi tinh me con, bii the con goi cho em suy
ngAm thém vé nhimg diéu gi?
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TRO CHO'l EM BE SANG TAO

\ Niém hanh phuc tuyét voi trong thé gioi /
ctia tinh miu te




